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MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ 

1. Phát triển thể chất: 

- Mục Tiêu  6: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo và phối hợp tay - mắt trong vận động ném xa. 

- Mục tiêu 11: Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật, nhảy nhịp nhàng 
- Mục tiêu 19: Tổng hợp nhảy, ném chạy 

- Mục tiêu 20: Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt + Xoay 

tròn cổ tay + Gập đan ngón tay vào nhau. 

- Mục tiêu 30: Giúp bố mẹ làm một số việc vừa sức 
2. Phát triển nhận thức: 

- Mục tiêu 69: Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử, ngành nghề truyền thống ở địa 

phương.  

- Mục tiêu 70 :  Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội  
- Mục Tiêu 71: Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử của nước ta.. 

- Mục Tiêu 74: Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.  
3. Phát triển ngôn ngữ : 

- Mục Tiêu 104:Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sách truyện tranh đơn 

giản.  

- Mục Tiêu 106:Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh  

4. Phát triển tình cảm -  xã hội : 

- Mục Tiêu  113:Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.  

- Mục Tiêu  114:Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích  

- Mục Tiêu  118:Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
5. Phát triển thẩm mỹ : 

- Mục Tiêu  127:Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm  

- Mục Tiêu  140:Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện 

tượng.  
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KẾ HOẠCH TUẦN 1 

Bình Dương quê em 

Từ 21/04 đến 25/04/ 2025 

 

                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GV: Nguyễn Trung Bảo Lam 

Lớp : Chồi 2 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Bình Dương quê em tuần 1 

(từ 21/04 đến 25/04/2025) 

LVPT Mạng nội dung Mạng hoạt động 

1. 

Phát 

triển 

thể 

chất 

 Vận động: 

- Ném chạy theo trò chơi "Thi xem ai ném xa nhất" 

- Cháu thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập 

tổng hợp: nhảy – ném – chạy.  

-Phối hợp các vận động giữa tay và mắt; 

-Phát triển vận động tinh:cử động của tay, cơ thể. 

- Biết giữ gìn sức khỏe và an toàn cho bản thân  

 Dinh dưỡng và sức khỏe. 

- Cháu biết đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, 

cuộn cổ tay qua các hoạt động: 

+ Múa cuộn cổ tay 

+ Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn 

bàn tay, ngón tay, gắn, nối... 

 Vận động cơ bản:  

- Ném chạy theo trò chơi "Thi xem ai ném xa nhất" 

 Dinh dưỡng và sức khỏe. 

-Vđtinh :các thao tác lắp ráp,thao tác cầm bút vẽ tranh 

,tô màu . 

-Thực hiện cũng cố thao tác vệ sinh :Rửa tay ,đánh 

răng,xúc miệng ,lau mặt. 

2. 

Phát 

triển 

nhận 

thức 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, 

thắng cảnh: Chùa Bà, sông Bạch Đằng, nhà tù Phú Lợi… 

- Cháu biết tên và sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở 

địa phương như: Gốm sứ, sơn mài, guốc mộc… 

-  Cháu biết tên và các hoạt động của các ngày lễ hội: như 

sinh nhật, 20/11, 8/3 và các sự kiện văn hóa của quê hương, 

đất nước như lễ quốc khánh 2/9, 12.12, 30/4…..  

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm nổi bật của một số di tích, 

danh lam, thắng cảnh của nước Việt Nam như: Thủ Đô Hà 

Nội, lăng Bác Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, chùa 1 cột….  

-Cháu biết sắp xếp theo quy tắc. 

- Làm quen với toán: 

       + Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc (trang 27) 

- Khám phá khoa học: 

          + Tìm hiểu về quê hương của mình 

          + Tọa đàm về quê hương của mình 

           

3. 

Phát 

triển 

ngôn 

ngữ 

- Thích chơi với sách, xem và đọc sách ở mọi lúc mọi nơi một 

mình. 

- Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội dung tranh vẽ trong sách . 

- Sưu tầm, cắt dán tranh ảnh làm sách về chủ đề.  

"Đọc" truyện qua các tranh vẽ 

*LQVH: 

-  Thơ: “ Em vẽ ” 

- Trò chuyện về quê hương mình  

 



4. 

Phát 

triển 

tình 

cảm- 

xã hội  

- Cháu biết khi đến các khu di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội 

của quê hương, đất nước phải biết tôn kính và giữ gìn….  

-Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: La hét, gào khóc, ném đồ 

chơi … khi được người khác an ủi, chia sẻ và giải thích.  

-Cháu biết lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói 

và cử chỉ lễ phép. 

-TC Gia đình đi du lịch 

-Tham gia lao động vệ sinh, trang trí lớp cùng cô. 

-Trẻ biết rửa tay, biết rửa rau quả trước khi ăn, ăn xong 

bỏ rác vào thùng, khônng vứt bỏ hạt, vỏ lung tung  

-Thông qua các bài hát ,thơ ,qua trò chuyện giáo dục 

trẻ yêu quí quê hương 

5. 

Phát 

triển 

thẩm 

mỹ 

- Cháu biết ngắm nhìn vẽ đẹp nổi bật của các sự vật hiện 

tượng trong thiên nhiên, cuộc sống, đồ dùng đồ chơi.  

- Cháu biết ngắm nhìn, nói lên cảm xúc của mình trước vẽ 

đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và 

tác phẩm, nghệ thuật. 

- HĐVC + THNTH:  

+ Trang trí dây hoa chào mừng ngày 30/4-1/5= dấu vân 

tay (trang 31) 

Vẽ, xé dán, tô màu theo chủ đề 

* Âm nhạc :Nghe hát : quê hương 

- Cho trẻ nghe các bài hát : quê hương tươi đẹp, …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Chủ đề Bình Dương quê em Tuần 1 

(từ 21/4 đến 25/4/2025) 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ hai 

21/4/2025 

Thứ ba 

22/4/2025 

Thứ tư 

23/4/2025 

Thứ năm 

24/4/2025 

Thứ sáu 

25/4/2025 

-Đón trẻ 

 

 

 

-Điểm danh 

- Vệ sinh lớp, đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia các họat động ở các góc gắn với chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về cấu tạo và lợi ích của cây xanh, xem tranh về chủ đề, chơi tự do 

- Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi, vận động PH hổ 

trợ nguyên vật liệu  

-Điểm danh 

TDsáng Tập kết hợp bài hát:" Nắng sớm"  

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Thí nghiệm khoa 

học: Quan sát các 

vật nổi 

TCVĐ:Thả đĩa ba 

ba  

- Dạo chơi quan 

sát  cây cảnh và 

chơi với lá cây 

TCVĐ:Ném còn 

 - Dạo chơi quan 

sát  cây rau cải 

TCVĐ:Thả đĩa ba 

ba  

 

Trẻ dùng phấn vẽ 

về quê hương 

mình 

       TCVĐ:Ném 

còn 

Dạo chơi quanh sân 

trường, quan sát cây mận 

TCVĐ: Thả đĩa ba ba 

Hoạt động 

học  

PTNT 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc (trang 

27) 

.............. 

KPKH  

MTXQ 

Trò chuyện về 

ngày lễ 30/4 giải 

phóng miền nam 

PTNN 

LQVH 

Thơ “ Em vẽ” 

 

PTTM 

GDAN 

- Dạy hát: quê 

hương tươi đẹp 

 

PTTM 

TH 

Trang trí dây hoa 

chào mừng ngày 

30/4-1/5 bằng dấu 

vân tay (trang 31) 

 

PTTC 

TDGH 

Ném chạy theo trò chơi 

"Thi xem ai ném xa nhất"  



 

Hoạt động 

chơi ở các 

góc 

-PV: Gia đình đi du lịch 

-XD : Xây khu du lịch ở quê hương mình  

-HT: Xem tranh ảnh về Bình Dương  

         + Chơi lô tô số 

-NT-TH:  Tô màu về quê hương Bình Dương 

            + hát múa đọc ca dao chủ đề 

            + Vẽ, Cắt dán làm album chủ đề 

-TN: Chăm sóc cây xanh 

Vệ sinh,  

Ăn ngủ 

trưa-ăn 

chiều  

 

- Trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng : rửa mặt, rửa tay, lau mặt 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa : Giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích  trẻ ăn ngon, ăn hết suất  

- Trẻ vệ sinh sau khi ăn chuẩn bị đi ngủ : Chải răng, rửa mặt, lau mặt 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa : lớp thoáng mát, yên tỉnh 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn chiều : rửa mặt, rửa tay, lau mặt, và tổ chức cho trẻ ăn chiều: giáo 

dục dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon, ăn hết suất 

Hoạt động 

chiều  

 

HĐTC 

“Ném còn” 

 

TTVS 

Ôn luyện thao tác 

tắm gội 

HĐTHNTH 

Bình Dương  

quê em 

 

Hoạt động với đồ 

chơi thộng minh 

(phòng chức 

năng) 

 

Hoạt động 

phòng thư viện 

NK: Tiếng Anh 

HĐNK: 

Thể dục nhịp điêu 

 

 

NK: Tiếng Anh 
 

HĐNK: 

Thể dục nhịp điêu 

 

Sinh hoat tập thể 

Nêu gương 

 

GDLD 

Trả trẻ  

-Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

-Nêu gương bé ngoan (Thứ 6 tổ chức nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan ) 

- Cháu biết nói dạ thưa khi có người lớn hỏi 

-Trả trẻ : Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về những điều đã học trong ngày 

               Trao đổi với PH những vấn đề cần thiết : học tập-sức khỏe của trẻ  

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 
****************** 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 2 

Cảnh đẹp quê hương 

Từ 28/04 đến 02/05/ 2025 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Đinh Thị Nhuyến  

Lớp : Chồi 2 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Cảnh đẹp quê hương tuần 2 

(Từ 28/04 đến 02/05/ 2025) 

LVPT Mạng nội dung Mạng hoạt động 

1. Phát triển 

thể chất 

 Vận động: 

- Bật tiến về trước theo trò chơi “ Cáo và Thỏ” 

- Cháu thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

nhảy – ném – chạy.  

-Phối hợp các vận động giữa tay và mắt; 

-Phát triển vận động tinh:cử động của tay, cơ thể. 

- Biết giữ gìn sức khỏe và an toàn cho bản thân  

 Dinh dưỡng và sức khỏe. 

- Cháu biết đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ 

tay qua các hoạt động: 

+ Múa cuộn cổ tay 

+ Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, 

ngón tay, gắn, nối... 

 Vận động cơ bản:  

- Bật tiến về phía trước theo trò chơi” Cáo 

Và Thỏ” 

 Dinh dưỡng và sức khỏe. 

-Vđtinh :các thao tác lắp ráp,thao tác cầm 

bút vẽ tranh ,tô màu . 

-Thực hiện cũng cố thao tác vệ sinh :Rửa 

tay ,đánh răng,xúc miệng ,lau mặt. 

2. Phát triển 

nhận thức 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh: 

Chùa Bà, sông Bạch Đằng, nhà tù Phú Lợi… 

- Cháu biết tên và sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở địa 

phương như: Gốm sứ, sơn mài, guốc mộc… 

-  Cháu biết tên và các hoạt động của các ngày lễ hội: như sinh nhật, 

20/11, 8/3 và các sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước như lễ 

quốc khánh 2/9, 12.12, 30/4…..  

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh 

lam, thắng cảnh của nước Việt Nam như: Thủ Đô Hà Nội, lăng Bác 

Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, chùa 1 cột….  

-Cháu biết sắp xếp theo quy tắc. 

- Làm quen với toán: 

   + Tạo nhóm dấu hiệu theo hình dạng 

- Khám phá khoa học: 

   + Tìm hiểu về cảnh đẹp quê hương 

   + Tọa đàm về cảnh đẹp quê hương 

3. Phát triển 

ngôn ngữ 

- Thích chơi với sách, xem và đọc sách ở mọi lúc mọi nơi một mình. 

- Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội dung tranh vẽ trong sách . 

- Sưu tầm, cắt dán tranh ảnh làm sách về chủ đề.  

"Đọc" truyện qua các tranh vẽ 

*LQVH: 

-  KCTT: “ Cảnh đẹp quê hương ” 

- Trò chuyện về vẻ đẹp của quê hương 

mình  



 

 

4. Phát triển 

tình cảm- xã 

hội  

- Cháu biết khi đến các khu di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước phải biết tôn kính và giữ gìn….  

-Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: La hét, gào khóc, ném đồ chơi 

… khi được người khác an ủi, chia sẻ và giải thích.  

-Cháu biết lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ 

lễ phép. 

-TC: Gia đình  

-Tham gia lao động vệ sinh, trang trí lớp 

cùng cô. 

-Trẻ biết rửa tay, biết rửa rau quả trước khi 

ăn, ăn xong bỏ rác vào thùng, khônng vứt 

bỏ hạt, vỏ lung tung  

-Thông qua các bài hát ,thơ ,qua trò 

chuyện giáo dục trẻ yêu quí quê hương 

5. Phát triển 

thẩm mỹ 

- Cháu biết ngắm nhìn vẽ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống, đồ dùng đồ chơi.  

- Cháu biết ngắm nhìn, nói lên cảm xúc của mình trước vẽ đẹp của 

các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm, nghệ 

thuật. 

- HĐVC + THNTH:  

+ Vẽ về cảnh quê hương.   

+ Vẽ, xé dán, tô màu theo chủ đề 

* Âm nhạc :Nghe hát : quê hương 

- Cho trẻ nghe các bài hát : quê hương tươi 

đẹp, …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề: Cảnh đẹp quê hương  TUẦN 2 

(Từ 28/04 đến 02/05/ 2025) 

HOẠT ĐỘNG Thứ 2 

28/04/2025 

Thứ 3 

29/04/2025 

Thứ 4 

30/4/2025 

Thứ 5 

01/5/2025 

Thứ 6 

02/5/2025 

-Đón trẻ 

 

 

 

-Điểm danh 

- Vệ sinh lớp, đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia các họat động ở các góc gắn với chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về cấu tạo và lợi ích của các lọai hoa, xem tranh về chủ đề, chơi tự do 

- Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi, vận động PH 

hổ trợ nguyên vật liệu  

-Điểm danh 

Thể dục sáng Tập kết hợp bài hát:" Nắng sớm " 

 

  Hoạt động 

ngoài trời 

Đi dạo xem quang 

cảnh xung quanh 

trường, mỗi bé tự 

giới thiệu cảnh đẹp 

ở Bình Dương mà 

trẻ biết 

- Dạo chơi quan sát 

Vườn rau  
Nghỉ Lễ 30/04 Nghỉ Lễ 01/05 - Đi dạo nhặt lá 

rụng trong sân 

trường 

 

                                  TCVĐ : Cướp cành cây ( Thứ 2, 4, 6 ) 

                                                Chơi đồ ( Thứ 3,5 )  

 

Hoạt động học 

PTNT 

LQVT 

Tạo nhóm dấu hiệu 

theo hình dạng 

KPKH  

MTXQ 

Trò chuyện về cảnh 

đẹp quê hương 

KCTT 

Cảnh đẹp quê 

hương 

PTTM  

TH 

Đề tài:  

Thiết kế nón lá 

  
 

  PTTC 

TDGH 

Bật tiến về phía 

trước theo trò chơi  

“Cáo Và Thỏ” 

PTTM 

GDAN 

- Dạy hát: Về quê 



 

 

Hoạt động chơi 

ở các góc 

-PV: Chơi trò chơi gia đình 

-XD:Xây công viên 

-HT: +Ghép hình về cảnh quê hương  

         +Xem tranh ảnh về quê hương 

 -NT-TH:  +Vẽ ,tô màu quê hương của bé 

                 +Làm album về quê hương 

 -TN: chơi cát 

Vệ sinh,  

Ăn ngủ trưa -ăn 

chiều  

 

- Trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng : rửa mặt, rửa tay, lau mặt 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa : Giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích  trẻ ăn ngon, ăn hết suất  

- Trẻ vệ sinh sau khi ăn chuẩn bị đi ngủ : Chải răng, rửa mặt, lau mặt 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa : lớp thoáng mát, yên tỉnh 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn chiều : rửa mặt, rửa tay, lau mặt, và tổ chức cho trẻ ăn chiều: giáo dục 

dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon, ăn hết suất 

Hoạt động chiều  

 

     HDTC: 

Chơi đồ 

 

TTVS: 

Ôn luyện thao tác 

chải đầu 

  

Hoạt động 

phòng thư viện 

NK: Tiếng Anh 

HĐNK: 

Thể dục nhịp điêu 

 

  Sinh hoat tập thể 

Nêu gương 

 

GDLG 

Trả trẻ  

-Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

-Nêu gương bé ngoan (Thứ 6 tổ chức nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé ngoan ) 

- Giáo dục trẻ biết rữa tay khi chơi bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

-Trả trẻ : Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về những điều đã học trong ngày 

               Trao đổi với PH những vấn đề cần thiết : học tập-sức khỏe của trẻ  


